	SỞ GD&ĐT NINH BÌNH


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: HÓA HỌC - THPT

Ngày thi: 06/12/2019

(Hướng dẫn chấm 56 câu TNKQ, 04 câu tự luận, trong 04 trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
1. MÃ 124

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	15
	B
	29
	B
	43
	A

	2
	D
	16
	A
	30
	A
	44
	D

	3
	C
	17
	C
	31
	D
	45
	C

	4
	D
	18
	B
	32
	D
	46
	C

	5
	C
	19
	D
	33
	B
	47
	C

	6
	B
	20
	C
	34
	B
	48
	A

	7
	D
	21
	C
	35
	B
	49
	B

	8
	C
	22
	D
	36
	A
	50
	D

	9
	D
	23
	A
	37
	C
	51
	D

	10
	A
	24
	C
	38
	A
	52
	B

	11
	D
	25
	C
	39
	D
	53
	A

	12
	C
	26
	B
	40
	B
	54
	D

	13
	B
	27
	A
	41
	A
	55
	A

	14
	C
	28
	C
	42
	D
	56
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	CÂU

(Điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(1,0)
	1. (0,5 điểm)

- X có CTPT: C3HxO (x ≤ 2.3 + 2= 8 và x chẵn) vừa tác dụng với H2 (Ni, t0), vừa tác dụng với AgNO3/NH3 
[image: image1.wmf]Þ

 trong phân tử phải có nhóm –CHO hoặc -C≡CH hoặc cả hai 
[image: image2.wmf]Þ

 x ≤ 6.

- Nếu x = 6: CTPT là C3H6O 
[image: image3.wmf]Þ

 CTCT: CH3-CH2-CHO

- Nếu x = 4: CTPT là C3H4O 
[image: image4.wmf]Þ

 CTCT: CH2=CH-CHO; CH≡C-CH2-OH; CH≡C-O-CH3.

- Nếu x = 2: CTPT là C3H2O 
[image: image5.wmf]Þ

 CTCT: CH≡C-CHO.
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	2. (0,5 điểm)

+ A có CTPT C3H9O2N và tác dụng với dung dịch NaOH cho muối B và khí D làm xanh quỳ tím ẩm nên A là muối amoni của axit đơn chức. B tác dụng với NaOH rắn/CaO, to cho CH4 nên B là CH3COONa 


[image: image6.wmf]Þ

 D là CH3NH2. 


[image: image7.wmf]Þ

 CTCT của A là CH3COOH3N-CH3.

+ Phản ứng:

     CH3COOH3N-CH3 + NaOH 
[image: image8.wmf]®

 CH3COONa + CH3NH2 + H2O

     CH3COONa + NaOH 
[image: image9.wmf]¾
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 CH4 + Na2CO3
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	Câu 2

(2,0)
	1. (1,0 điểm)

 a)

         S + 2H2SO4 
[image: image10.wmf]¾¾®

0

t

 3SO2( + 2H2O (C là SO2)

Đặt B là oxit có dạng X2On trong đó: 16n =  2,67. 2MX 


[image: image11.wmf]Þ

 MX = 3n. X2On là chất khí nên B là oxit phi kim.


[image: image12.wmf]X

n=4

M=12
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(thỏa mãn) 
[image: image13.wmf]Þ

B là CO2.

Khi đốt cháy A: A  + O2  
[image: image14.wmf]¾¾®
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 CO2 + SO2         

                         V(l)                     V(l)    2V(l)

Vậy A là CS2.

b) Phương trình phản ứng:

                CO2 + NaOH ( NaHCO3      

                CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O



   SO2 + Na2CO3 + H2O ( 2NaHSO3 + CO2      

  

   SO2 +  Na2CO3( Na2SO3 + CO2
	0,125

0,125

0,25

0,125

0,125

0,125

0,125

	
	2. (1,0 điểm)

M: 1s22s22p63s23p1 nên M là Al.

(1) 2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2
(2) H2 + CuO 
[image: image15.wmf]¾¾®
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Cu + H2O

(3) Cu + 2FeCl3 ( CuCl2 + 2FeCl2
(4) 8Al + 5NaOH + 3NaNO3 + 2H2O ( 8NaAlO2 + 3NH3
(5) 2NH3 + CO2 
[image: image16.wmf]o
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 (NH2)2CO + H2O

(6) (NH2)2CO + 2H2O ( (NH4)2CO3
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	Câu 3

(1,5)
	
[image: image17.wmf]OO

26,86.41,7

m==11,2gamn=0,7mol
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Þ



[image: image18.wmf]Þ

mKL = mX – mO = 41,7 – 11,2 = 30,5 gam
Quy đổi X
[image: image19.wmf]Fe:x(mol)
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image20.wmf]3
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image23.wmf]2
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Ta có: 
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mmuối = 
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              = 30,5 + 0,01875.18 + 62. 2,11875 = 162,2 gam. 
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	Câu 4

(1,5)
	Trong Z gồm 3 chất chứa chức anđehit, ancol hoặc xeton.

Z + O2
[image: image29.wmf]¾¾®

 0,6 mol CO2 + 0,8 mol H2O
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Số mol ancol no ≥ 0,2 nên Cancol 
[image: image31.wmf]0,6
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 ancol có 2C.
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 Z gồm: 
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Ta có:  
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 Số 
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[image: image38.wmf]Þ

 3 axit là HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH.

Ta có: MA< MB< MC; 2MB = (MA + MC)


[image: image39.wmf]Þ

A là CH3COOCH=CH2 (0,1 mol)

     B là C2H5COOC2H5 (0,05 mol)

     C là (HCOO)2C2H4 (0,15 mol)
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